CHƯƠNG II: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 - 1918)
Bài 6: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 - 1918)

	I. NGUYÊN NHÂN:
* Sâu xa:
- Do sự phát triển không đều về kinh tế và chính trị giữa các nước tư bản
- Mâu thuẩn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa
* Trực tiếp: 
- Sự hình thành 2 khối quân sự đối đầu nhau: 
+ Khối Liên minh gồm Đức, Áo-Hung, Italia (1882)
+ khối Hiệp ước gồm Anh, Pháp và Nga (1907)
=> Cả 2 khối đều tích cực chạy đua vũ trang, nhằm tranh nhau làm bá chủ thế giới.
-  28 – 6 - 1914 Thái Tử Áo – Hung bị một người Xéc-bi ám sát tại Bô-xni-a, giới quân phiệt Đức, Áo chớp lấy cơ hội đó để gây chiến tranh
2. DIỄN BIẾN:
a)  Giai đoạn 1: 1914 – 1916 (phe Liên minh chiếm ưu thế) 
+ Ngày 13/8, Đức tuyên chiến với Nga và Pháp. 
+ Ngày 4/8, Anh tuyên chiến với Đức. 
=> Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ.
- Đức tập trung lực lượng về phía Tây nhằm thôn tính Pháp.
- Nga tấn công quân Đức ở phía Đông, nên nước Pháp được cứu nguy. 
- Từ năm 1916, chiến tranh chuyển sang thế cầm cự đối với cả hai phe
- Cả hai phe đều lôi kéo thêm nhiều nước tham gia và sử dụng nhiều loại vũ khí hiện đại đã giết hại và làm bị thương hàng triệu người.
b) Giai đoạn 2: 1917 – 1918 (phe Hiệp ước phản công giành thắng lợi).
- Tháng 2/1917, Cách mạng tháng Hai ở Nga bùng nổ 
- Mỹ tham chiến đứng về phe Hiệp ước (4/1917)  phe Liên minh liên tiếp bị thất bại.
- Từ cuối 1918, phe Hiệp ước tấn công  đồng minh của Đức lần lượt đầu hàng.
- 11/11/1918, Đức đầu hàng vô điều kiện. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc với sự thất bại của phe Liên minh.
3. KẾT CỤC:
a) Hậu quả
- Chiến tranh gây nên nhiều tai họa cho nhân loại: 10 triệu người chết, 20 triệu người bị thương, nhiều thành phố, làng mạc, đường sá bị phá hủy, … chi phí cho chiến tranh lên tới 85 tỉ đô la.
- Chiến tranh chỉ đem lại lợi ích cho các nước đế quốc thắng trận, nhất là Mỹ. Bản đồ chính trị thế giới đã bị chia lại: Đức mất hết thuộc địa, Anh, Pháp, Mỹ, … được mở rộng thêm thuộc địa của mình.
- Giai đoạn cuối của chiến tranh, phong trào cách mạng thế giới tiếp tục phát triển, đặc biệt là sự bùng nổ và giành thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga
b) Tính chất: Chiến tranh thế giới thứ nhất là cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa. (giải thích)


BÀI TẬP
Câu 1. Nguyên cớ nào dẫn tới bùng nổ chiến tranh thế giới thứ nhất ? *
A. Thái tử Áo-Hung bị một người Xéc-bi ám sát.
B. Vua Vin-hen II của Đức bị người Pháp tấn công.
C. Nga tấn công vào Đông Phổ.
D. phe Hiệp ước thành lập.
Câu 2. Năm 1882, phe Liên minh thành lập gồm
A. Anh, Pháp, Nga.	B. Đức, Áo–Hung, Italia.
C. Anh, Đức, Italia.	D. Pháp, Áo-Hung, Italia.

Câu 3. Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, ngày 2/4/1917 diễn ra sự kiện
A. Nga tuyên bố rút khỏi chiến tranh.
B. Anh-Pháp tấn công Áo-Hung.
C. Mĩ tuyên chiến với Đức..
D. Italia đầu hàng phe Hiệp ước
Câu 4. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất ( 1914 -1918 ) do *
A. Thái tử Áo - Hung bị ám sát.
B. mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về thuộc địa.
C. sự hiếu chiến của đế quốc Đức.
D. chính sách trung lập của Mĩ.
Câu 5. Trong quá trình chiến tranh thế giới thứ nhất, thắng lợi của cách mạng Tháng Mười Nga và việc thành lập nhà nước Xô Viết đánh dấu ***
A. bước chuyển lớn trong cục diện chính trị thế giới.
B. thắng lợi toàn diện của CNXH.
C. chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.
D. thất bại hoàn toàn của phe Liên minh.
Câu 6. Chiến tranh thế giới thứ nhất ( 1914-1918 ), mang tính chất
A. phi nghĩa thuộc về phe Liên minh.
B. phi nghĩa thuộc về phe Hiệp ước.
C. chiến tranh đế quốc xâm lược, phi nghĩa
D. chính nghĩa về các nước thuộc địa.
Câu 7. Ngày 11/11/1918, diễn ra sự kiện nào sau đây
A. cách mạng Đức bùng nổ.
B. Nga tuyên bố rút khỏi chiến tranh.
C. Áo-Hung đầu hàng.
D. Đức phải kí hiệp định đầu hàng không điều kiện.
Câu 8. Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, chiến dịch Véc-đoong năm 1916 diễn ra ở nước nào?
A. Anh.	B. Đức.	C. Pháp.	D. Nga.
Câu 9. Sự kiện ngày 03/03/1918 đánh dấu nước nào rút khỏi chiến tranh thế giới thứ nhất
A. Đức.	B. Anh.	C. Nga.	D. Liên Xô.
Câu 10. Đầu thế kỉ XX, ở châu Âu đã hình thành 2 khối quân sự đối đầu nhau là
A. Hiệp ước và Đồng minh.	B. Hiệp ước và Phát xít.
C. Phát xít và Liên minh.	D. Liên minh và Hiệp ước.
Câu 11. Cuối thế kỉ XIX đầu XX, trong cuộc đua giành giật thuộc địa, Đức là kẻ hung hăng nhất vì :
A. có tiềm lực kinh tế và quân sự.
B. có tiềm lực kinh tế và quân sự nhưng lại ít thuộc địa.
C. có tiềm lực quân sự và ít thuộc địa nhất châu Âu.
D. có tiềm lực kinh tế và nhiều thuộc địa.
Câu 12.Từ cuối thế kỉ XIX, Đức đã vạch kế hoạch tiến hành chiến tranh nhằm
A. giành giật thuộc địa, chia lại thị trường.
B. làm bá chủ thế giới và đứng đầu châu Âu.
C. bành trướng thế lực ở châu Phi.
D. tiêu diệt nước Nga, làm bá chủ thế giới.
Câu 13.Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, chiến thắng nào của phe Hiệp ước đã làm thất bại kế hoạch “ đánh nhanh thắng nhanh ” của Đức
A. Pháp phản công và giành thắng lợi trên sông Mác-nơ.
B. quân Anh đổ bộ lên lục địa châu Âu và giành thắng lợi hoàn toàn.
C. quân Anh -Pháp phản công và giành thắng lợi trên sông Mác-nơ.
D. Pháp phản công và giành thắng lợi trên sông Mác-nơ, quân Anh cũng đổ bộ lên lục địa châu Âu.
Câu 14. Từ cuối năm 1916, Đức, Áo-Hung
A. từ thế chủ động chuyển sang phòng ngự.
B. từ thế phòng ngự chuyển sang chủ động.
C. từ thế bị động chuyển sang phản công.
D. hoàn toàn giành thắng ở châu Âu.
Câu 15. Trong chiến thế giới thứ nhất( 1914-1918 ), nước nào được hưởng lợi nhiều nhất nhờ buôn bán vũ khí ?
A. Anh.	B. Pháp.	C. Mĩ.	D. Nga.
Câu 16. Cuộc “chiến tranh tàu ngầm” của Đức trong chiến tranh thế giới thứ nhất, đã
A. mở đầu chiến tranh.	
B. gây cho Anh nhiều thiệt hại.
C. làm thất bại âm mưu đánh nhanh của Pháp.
D. buộc Mĩ phải tham chiến về phe Liên minh.
Câu 17. Năm 1917 cách mạng Tháng Mười Nga thành công, nhà nước Xô Viết ra đời, thông qua Sắc lệnh Hòa bình, kêu gọi chính phủ các nước tham chiến
A. ủng hộ phe Hiệp ước.	B. ủng hộ phe Liên minh.
C. chấm dứt chiến tranh.	D. ủng hộ nước Nga.
Câu 18. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất là mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa, mà trước tiên là giữa *
A. Anh và Đức.	B. Anh và Áo-Hung.
C. Mĩ và Đức.	D. Pháp và Đức.
Câu 19. Năm 1916, Đức mở chiến dịch tấn công Véc-đoong nhằm tiêu diệt quân chủ lực của
A. Nga.	B. Pháp.	C. Anh.	D. Mĩ.
Câu 20. Ngày 1/8/1914 Đức tuyên chiến với Nga, ngày 3/8/1914
A. Đức tuyên chiến với Anh.	         B. Anh tuyên chiến với Đức.
C. Mĩ tuyên chiến với Đức.    	         D. Đức tuyên chiến với Pháp.
[bookmark: _GoBack]
